
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU  

             TRƯỜNG MẦM NON SAO MAI  

 

THỜI KHÓA BIỂU 

NĂM HỌC 2023 – 2024 

 

THỨ  KHỐI 

 NHÀ TRẺ  

KHỐI  

MG 3 – 4 TUỔI  

KHỐI  

MG 4 – 5 TUỔI 

KHỐI  

MG 5 – 6 TUỔI 

2 THỂ DỤC  THỂ DỤC THỂ DỤC THỂ DỤC 

3 VĂN HỌC  KPKH – KNXH  

( PTTCKNXH ) 

KPKH – KNXH  

( PTTCKNXH ) 

KPKH – KNXH  

( PTTCKNXH ) 

4 NHẬN BIẾT  VĂN HỌC  

( PTTCKNXH ) 

VĂN HỌC  

( PTTCKNXH ) 

VĂN HỌC  

(LQ CHỮ CÁI) 

5 HĐVĐV -  

TẠO HÌNH  

( PTTCKNXH ) 

LQV TOÁN 

(PTTCKNXH) 

LQV TOÁN 

(PTTCKNXH) 

LQV TOÁN 

(PTTCKNXH) 

6 ÂM NHẠC  

( PTTCKNXH ) 

ÂM NHẠC  

( TẠO HÌNH) 

ÂM NHẠC  

( TẠO HÌNH) 

ÂM NHẠC  

( TẠO HÌNH) 

 

                                                                        Mạo Khê, ngày 01 tháng 9 năm 2023                                                                 

                                                                            TM. BGH NHÀ TRƯỜNG  

                                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG  
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